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1. Tên môn học: 
Hóa học dầu mỏ  

Petrochemistry
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên từ năm 4 
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết /tuần )


+ Lý thuyết: 

29 tiết
+ Kiểm tra giữa kỳ: 
1 tiết

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ 
6. Mục tiêu của môn học:
· Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về chuyên ngành công nghệ hóa dầu. Sau khi học, sinh viên nắm vững, hiểu biết bản chất hóa học của dầu thô, các quá trình chế biến dầu thành các phân đoạn nhiên liệu và phi nhiên liệu. Kiến thức này làm tiền đề  cho người học có thể tiếp thu được các môn học chuyên ngành tiếp theo.
7. Mô tả các nội dung môn học:
· Các nội dung được sắp xếp thành 2 phần chính: Hóa học dầu thô và Hoá học các quá trình chế biến dầu.
· Phần 1 cung cấp kiến thức về nguồn gốc dầu mỏ và khí, thành phần hóa học và phân loại dầu mỏ, ứng dụng của các phân đoạn dầu mỏ. Phần 1 cũng sẽ giới thiệu cho sinh viên vể các đặc trưng hóa lý và sự đánh giá chất lượng dầu mỏ. Phần 2 sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ sở hóa học của các quá trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ cũng như xử lý các phân đoạn để đạt chất lượng nguyên liệu cũng như sản phẩm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Petroleum Refining Technology and Economics 3rd Edition, James H. Gary, Glenn E. Handwerk, Marcel Dekker, Inc.
[2] Hóa học dầu mỏ và khí, Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Khánh Diệu Hồng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010
· Sách tham khảo:  

[3]  Chemistry of Petrochemical Processes, Sami Matar, Lewis F. Hatch. 
[4] Petrochemical Processes (Volume 2: Major Oxygenated, Chlorinated, and Nitrated Derivatives),  Alain Chauvel, Gilles Lefebvre, Editions, Technip.
[5] Petrochemical Processes (Volume 1: Synthesis-Gas Derivatives and Major Hydrocarbons),  Alain Chauvel, Gilles Lefebvre, Editions Technip
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
	· Tham dự lớp đầy đủ: 


	10% (phải dự đủ 80% mới được thi lần 1)

	· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

	20%

	· Điểm thi kết thúc môn học:
	70%


11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Phần thứ 1: HÓA HỌC DẦU THÔ
	
	
	

	Chương 1.
NGUỒN GỐC DẦU MỎ VÀ KHÍ
1.1. Nguồn gốc khoáng

1.2. Nguồn gốc hữu cơ
	2 LT
	Tài liệu [2]
Chương 1

	SV tự đọc

	Chương 2. 
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ PHÂN LOẠI DẦU MỎ
2.1. Thành phần hydrocacbon trong dầu mỏ

2.2. Các thành phần phi hydrocacbon

2.3. Phân loại dầu mỏ

2.4. Thành phần và phân loại khí
	2 LT
	Tài liệu [3]
Chương 4
Tài liệu [2]
Chương 2

	SV tự đọc thêm về sự phân loại của các Viện dầu mỏ khác nhau (Mỹ, Pháp, Nga)

	Chương 3.

ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN DẦU MỎ
3.1. Phân đoạn khí

3.2. Phân đoạn xăng

3.3. Phân đoạn kerosen

3.4. Phân đoạn gasoil nhẹ

3.5. Phân đoạn gasoil nặng (phân đoạn dầu nhờn)

3.6. Phân đoạn cặn dầu mỏ (gudron)
	3 LT
	Tài liệu [1]
Chương 2

	

	Chương 4.

CÁC ĐẶC TRƯNG HOÁ LÝ VÀ SỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DẦU MỎ
4.1. Xác định các đặc trưng hoá lý của phân đoạn dầu mỏ

4.2. Đánh giá chất lượng của dầu mỏ
	2 LT
	Tài liệu [2]
Chương 4

	

	Phần thứ 2: HOÁ HỌC CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN DẦU
	
	
	

	Chương 5.

QUÁ TRÌNH CRACKING
5.1. Cracking nhiệt (chế biến nhiệt)

5.2. Cracking xúc tác

5.3. Hydrocracking
	2 LT
	Tài liệu [1]
Chương 6

Chương 7

	

	Chương 6. 

QUÁ TRÌNH REFORMING
6.1. Cơ sở hoá học

6.2. Mục đích của quá trình reforming

6.3. Xúc tác reforming

6.4. Cơ chế phản ứng reforming

6.5. Nguyên liệu và sản phẩm thu của quá trình

6.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình reforming xúc tác

6.7. Tiến bộ về công nghệ reforming xúc tác

6.8. Quá trình New reforming
	3 LT
	Tài liệu [1]
Chương 10


	

	Chương 7. 

QUÁ TRÌNH IZOME HOÁ
7.1. Khái niệm

7.2. Xúc tác của quá trình izome hoá

7.3. Cơ chế phản ứng izome hoá
	2 LT
	Tài liệu [1]
Chương 10


	

	Kiểm tra giữa kỳ


	1 KT
	
	Sinh viên tự ôn tập kiến thức đã học

	Chương 8. 

QUÁ TRÌNH POLYME HOÁ
8.1. Khái niệm

8.2. Xúc tác và cơ chế phản ứng polyme hoá tạo xăng

8.3. Polyme hoá tạo nhiên liệu điêzen

8.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình polyme hoá

8.5. Nguyên liệu cho quá trình polyme hoá
	2 LT
	Tài liệu [1]
Chương 11
Tài liệu [3]
Chương 11


	SV tự đọc về tính chất của xăng polime hóa

	Chương 9.

 QUÁ TRÌNH ALKYL HOÁ
9.1. Khái niệm

9.2. Alkyl hoá alcan

9.3. Alkyl hoá benzen và các aren khác

9.4. Các yếu tố ảnh hưởng
	2 LT
	Tài liệu [1]
Chương 11


	SV tự đọc về tính chất của xăng alkyl hóa

	Chương 10. 

QUÁ TRÌNH THƠM HOÁ CÁC ALCAN VÀ OLEFIN NHẸ
10.1. Ý nghĩa

10.2. Xúc tác và các loại phản ứng thơm hoá
	1 LT
	Tài liệu [2]
Chương 10

	Sinh viên tự học 

	Chương 11.

LÀM SẠCH CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ

11.1. Ý nghĩa của quá trình

11.2. Làm sạch bằng phương pháp hoá học

11.3. Làm sạch bằng hấp phụ và xúc tác
	 2 LT
	Tài liệu [2]
Chương 11

	Sinh viên tự học 

	Chương 12.

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TRONG LỌC ( HÓA DẦU
12.1. Khái quát chung

12.2. Quá trình xử lý lưu huỳnh: Hydrodesunfua hoá (HDS)

12.3. Quá trình xử lý nitơ: Hydrodenitơ hoá (HDN)

12.4. Xử lý hydrocacbon thơm
12.5. Quá trình hydrotreating

12.6. Xử lý khí thải động cơ và khí thải công nghiệp
12.7. Xử lý làm sạch môi trường sản xuất và tồn chứa sản phẩm dầu mỏ
	3 LT
	Tài liệu [2]
Chương 11

	

	Chương 13.

ZEOLIT VÀ VAI TRÒ XÚC TÁC CỦA NÓ TRONG LỌC ( HOÁ DẦU
13.1. Tổng quan về zeolit

13.2. Ứng dụng của zeolit trong lọc - hoá dầu
	1 LT
	Tài liệu [2]
Chương 13
	SV tự đọc phần ứng dụng của zeolit trong các quá trình lọc dầu

	Chương 14.
DẦU MỎ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ CHÉ BIẾN
14.1. Khái quát chung

14.2. Đặc điểm dầu thô Việt Nam

14.3. Khả năng sản xuất nhiên liệu và công nghiệp tổng hợp hoá dầu đi từ dầu mỏ Việt Nam

14.4. Định huớng công nghệ chế biến dầu thô Việt Nam

14.5. Sự phân bố các bể chứa dầu của Việt Nam

14.6. Trữ lượng dầu khí chi tiết

14.7. Các nhà máy lọc dầu hiện nay và tương lai của Việt Nam
	3 LT
	Tài liệu [2]
Chương 14

	Sinh viên tự học 

	Thi kết thúc môn học
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HIỆU TRƯỞNG 
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